
 

 

ÁP DỤNG LUẬT TỤC, PHONG TỤC TẬP QUÁN 

TRONG BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

Nhiều nghiên cứu cho thấy sự tồn tại của các tập quán truyền thống trong 

quản lý rừng ở các cộng đồng vùng miền núi khác nhau trên toàn quốc từ hàng 

trăm năm nay
1
. Luật tục của người Thái

2
, người Ê đê

3
, H’Mông

4
, Dao v.v…đều 

có những quy tắc điều chỉnh hành vi của con người trong sử dụng tài nguyên 

rừng và được mọi người tuân thủ, gìn giữ rừng, để rừng có thể cân bằng với các 

nhu cầu của con người. Trong việc bảo vệ rừng, bên cạnh pháp luật của Nhà 

nước còn có “luật của rừng”, luật tục - luật lệ linh thiêng của những người đã 

sinh ra và lớn lên trong rừng.  

1. Thực trạng luật tục, tập quán trong bảo vệ, phát triển rừng 

Trước hết, luật tục Ê Đê, M’nông, hay của nhiều bộ tộc khác ở Tây 

Nguyên, vùng núi phía Bắc, Trung Bộ cho thấy rừng là môi trường sinh tồn, 

nuôi sống con người. Rừng là nguồn tích nước; là mỏ thức ăn; là nguồn nhiên 

liệu thắp sáng, thổi nấu, rèn đúc; là nguồn vật liệu xây dựng, đồ dùng; là nguồn 

dược liệu để chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Chẳng hạn, trong 

quan niệm của người Thái về vai trò của rừng, rừng là ô, là tóc của đất; đất hết 

rừng nước cạn, ngàn hết cây đất chết, đất chết thì hết sự sống. Người Thái có 

câu: Cơm gạo ở trong đất, thức ăn ở trong rừng
5
. Người Ê Đê quan niệm “đất 

đai, sông suối, cây rừng là cái nong, cái nia, cái lưng của ông bà”; đó không phải 

là tài sản để buôn bán, giao dịch, “phát đất để làm ăn sinh sống chứ không phải 

bán kiếm tiền”. Đó là môi trường sống của cộng đồng, ở đâu rừng không còn thì 

ở đó nguồn nước cạn. 

Cho nên người Ê Đê, M’nông, người Thái... khai thác rừng cẩn trọng theo 

cách “nuôi rừng” để “ăn rừng”. Luật tục của họ quy định từ việc chặt rừng, bảo 
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vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ rừng thiêng, không xúc phạm thần núi, đất rừng – đất 

rẫy, tập tục làm rẫy, săn bắt thú rừng…Các tộc người vùng Tây Nguyên như Ê 

Đê, M’nông không phá rừng làm rẫy; rừng cây to không bao giờ dân dám tự tiện 

vào chặt cây, mà phải xin phép thần cây, thần rừng, phải cúng. Người ta chỉ đốt 

rừng, làm rẫy loại rừng cây nhỏ6. Một già làng Ê Đê nói với chuyên gia xã hội 

học nghiên cứu về luật tục Ê Đê: “Ở buôn mình có ít rừng thông, chỗ gần khu 

mộ địa của buôn đó, dân tự giác giữ lắm. Chả ai động vào cây. Ngày xưa cây cối 

nhiều, dân làng đâu có chặt phá, không dám đâu, mà chặt sao nổi. Mấy chục 

năm trước, không biết người ở đâu đến, đông lắm, họ mang gỗ đi. Bây giờ ra 

bến nước còn mỗi cái cây to của cả buôn”. Theo luật tục Ê Đê, các thế hệ phải 

trông nom để “đất đai mãi mãi tươi tốt, sông suối không ngừng chảy, chuối mía 

mọc xum xuê”. Theo nhà văn Nguyên Ngọc, một người cả đời gắn bó với đất 

rừng Tây Nguyên, cách người M’nong đi tìm đất làm rẫy, thử đất, khoanh rừng 

để tìm cái ăn đồng thời bảo vệ rừng lâu dài và hiệu quả hơn bất cứ phương pháp 

khoa học nào từng có. 

Cũng như vậy, không phải ngẫu nhiên mà tổ tiên người Thái khuyên bảo: 

vào rừng chớ chém quàng, chặt bậy; để cho cây nó to, đất mát, lúc cần thiết mới 

chặt, mới đốn. Luật tục Thái phân các loại rừng cơ bản như sau, và đối với mỗi 

loại rừng có những quy định về cách hành xử
7
:  

- Loại thứ nhất là rừng đầu nguồn: Là nơi trú ngụ của thần thuồng luồng, 

vị thần cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt, vì vậy, rừng đầu nguồn rất linh 

thiêng và được bảo vệ nghiêm ngặt. Việc khai thác gỗ ở những khu rừng này bị 

nghiêm cấm hoàn toàn vì nếu đổ cây sẽ làm thần tức giận, ảnh hưởng đến việc 

cung cấp nước thường xuyên. Đặc biệt là những cây cổ thụ có hình thù kỳ quái 

được coi là “nhà” của thần, cấm chặt phá.  

- Loại thứ hai là rừng thiêng: Những cây trên khu rừng này hầu hết thuộc 

nhóm 3, nhóm 4 như: trò chỉ, nghiến nghệ, đinh, lim... thường rất đẹp, thẳng tắp. 

Người Thái quan niệm rằng, những cây gỗ cổ thụ này là do những bộ phận còn 

lại của người hay gia súc, con thú bị hổ báo bắt đến đây ăn thịt biến thành. Nên 

gỗ ở đây không ai dám khai thác, vì họ sợ oan hồn những người hay thú chết sẽ 

trừng phạt họ.  
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- Loại rừng thứ ba là rừng để làm nương rẫy: Là đất nơi bằng phẳng, rừng 

tái sinh. Ngày xưa, quỹ đất này khá rộng so với dân cư hồi đó, nên người ta chia 

ra từng khoảnh để phát nương cho từng năm. Người Thái xưa chủ yếu chỉ làm 

nương hai năm, sau đó bỏ hoá cho rừng mọc tự nhiên 8 đến 10 năm rồi mới làm 

nương trở lại.  

- Loại thứ tư là khu rừng có các động vật quý hiếm như hươu, nai, hoãng, 

don, nhím... dùng để săn bắt cộng đồng. Rừng để săn bắt tuyệt đối không phát 

quang, không chặt những cây có quả và loại cỏ mà thú dùng làm thức ăn vì làm 

như vậy chúng sẽ chạy đi chỗ khác hoặc tìm đến ăn lúa, hoa màu của người, 

không được phá bỏ những cây sống trên vách đá vì chúng là những vị thuốc quý 

cho các loại thú rừng.  

- Loại thứ năm là những khu rừng nơi xa khu dân cư còn nguyên nét 

hoang sơ. Trước đây, vì xa xôi, cách trở nên không ai đến khai phá rừng, chỉ có 

ít người thường đến săn bắt thú quý, nhưng họ vẫn tự giác chấp hành các luật tục 

cũ đã quy định, thậm chí còn làm các thủ tục xin thần để được săn bắt. 

Một ví dụ khác là luật tục của của người Jarai. Theo đó, trong phạm vi 

của làng, sông suối, rừng, đồng cỏ, nguồn nước uống...thuộc quyền sở hữu tập 

thể của làng. Các thành viên của làng được quyền tự do lựa chọn một mảnh rừng 

để canh tác nương rẫy, hoặc khai phá ruộng nước. Theo luật tục, người nào đã 

đánh dấu một khu rừng, hoặc một cây rừng đầu tiên thì coi như mảnh rừng và 

cây đó thuộc quyền sở hữu của người đó, và người khác không được quyền xâm 

phạm. Một rẫy cũ đang bỏ hóa thì chỉ có những người trong dòng họ của chủ cũ 

mới được khai thác lại; những người ngoài dòng họ muốn làm phải được sự cho 

phép của trưởng họ và sự đồng ý của các thành viên trong họ tộc. Đối với người 

từ làng khác đến lãnh địa của một làng nào đó để canh tác, nhất thiết phải được 

sự cho phép của chủ làng và được sự thuận tình đồng ý của dân làng. Nếu không 

sẽ bị phạt theo luật tục. Việc tranh chấp rẫy của người khác cũng sẽ được xử 

phạt. Để quản lý những khu rừng thiêng nơi nghĩa địa, nơi đầu nguồn nước, 

người Jarai cấm chặt phá rừng. Họ cho rằng ở những khu rừng này có thần linh 

trú ngụ, không nên chặt phá nếu không sẽ bị thần linh trừng phạt (làm mất 

nguồn nước, sinh bệnh tật...)
8
.  
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Bên cạnh đó, kể từ khi có các thí điểm về giao rừng cho người dân và nhất 

là từ khi Luật BVPTR 2004 đưa vào thực hiện, các hình thức quản lý rừng cộng 

đồng truyền thống có bước phát triển mạnh. Theo khảo sát năm 2008 do Cục 

Lâm nghiệp (nay là Tổng cục Lâm nghiệp) thực hiện, khoảng 247.000 ha, tương 

đương 1.5% tổng diện tích đất lâm nghiệp (có và không có rừng), được quản lý 

dưới hình thức truyền thống. Kết quả khảo sát này chỉ dựa trên các số liệu báo 

cáo của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh và có thể thấp hơn so với diện tích mà cộng 

đồng đang ‘quản lý’ trong thực tế
9
. 

Trên thực tế, ở nhiều nơi, hình thức quản lý rừng cộng đồng truyền thống 

được thực hiện bởi người dân địa phương qua hàng thế hệ, dựa trên các quy tắc 

và quy định nội bộ (hương ước) mà cộng đồng đã phát triển qua nhiều năm để 

quản lý việc sử dụng các nguồn lực, phân chia lợi ích từ rừng, đối phó/giải quyết 

các mâu thuẫn và bảo tồn tài nguyên rừng. Tuy nhiên, ở nhiều cộng đồng việc 

quản lý rừng truyền thống chỉ mới hình thành vài thập niên lại đây. Điển hình 

trong số này là các cộng đồng (người Kinh) di cư từ vùng đồng bằng lên vùng 

cao hoặc từ miền Bắc vào khu vực Tây Nguyên sau năm 1975. Trải qua những 

năm sống cùng với nhau, các hộ từ nhiều nơi khác nhau đã cùng xây dựng nên 

các quy định về việc quản lý và sử dụng tài nguyên rừng quanh nơi sinh sống.  

Quản lý rừng truyền thống đang tồn tại ở nhiều nơi chứng minh việc cộng 

đồng có thể tự phát triển và áp dụng hệ thống quản lý rừng phù hợp với bối cảnh 

địa phương nơi họ đang cư trú cho tổng hợp các lợi ích kinh tế, văn hóa-xã hội 

và môi trường. Ở nhiều nơi, tài nguyên rừng được quản lý bền vững qua hàng 

thế hệ, đặc biệt là khi các khu rừng đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống và 

sinh kế của cộng đồng.  

Quản lý rừng cộng đồng truyền thống ở Phò Trạch, Thừa Thiên - Huế 

Thôn Phò Trạch, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng 

465 hộ và quản lý 200 ha rú cát (từ 2004 chỉ còn 150 ha). Mặc dù quyền của 

người dân đối với rú cát không được luật pháp công nhận, diện tích rú cát này 

được quản lý rất tốt từ hơn 500 năm nay. Người dân đã tự xây dựng quy ước 
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quản lý của thôn và thực hiện những quy định này.  

Diện tích rú cát này bảo vệ nguồn nước cho cả thôn. Ngoài ra, nó còn là 

nguồn cung cấp củi đun chính cho người dân. Việc thu hái củi được quy định 

bởi hương ước của thôn. Toàn bộ diện tích rú cát được chia thành 4 phần, cứ 

mỗi năm khai thác một phần. Quyền khai thác được chia đều cho người dân. 

Người dân có thể từ chối hoặc nhượng lại quyền này nếu muốn. Những người 

khai thác củi phải đóng góp chi phí cho việc tuần tra bảo vệ. Việc phân chia chi 

phí và lợi ích như vậy tạo cơ hội hưởng lợi một cách công bằng cho mọi người, 

kể cả những người nghèo nhất trong thôn.  

Nguồn: (Nguyễn Quang Tân, tlđd, 2017)  

Mặc dù vậy, về mặt pháp lý, quyền đối với các khu rừng mà cộng đồng 

đang quản lý theo hình thức truyền thống chỉ được áp dụng trong bối cảnh cộng 

đồng (phi chính thống), chưa không được khung pháp luật nhà nước công nhận. 

Do không có quyền pháp lý với rừng, các cộng đồng này ít được hỗ trợ kỹ thuật 

và tài chính của Nhà nước và các tổ chức bên ngoài cho việc quản lý rừng (so 

với các cộng đồng được nhà nước giao rừng). Quan trọng hơn, cộng đồng không 

thể bảo vệ được quyền lợi cũng như bản thân khu rừng họ đang quản lý khi nhà 

nước muốn sử dụng đất vào mục đích công cộng (như làm đường, xây đập nước 

hoặc các công trình công cộng khác) hoặc phát triển kinh tế (như xây dựng các 

xí nghiệp, khu kinh tế) hoặc khi xảy ra tranh chấp với bên ngoài.  

Trường hợp của thôn Phò Trạch nói trên là một ví dụ điển hình. Năm 

2004, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép cho Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên VICO SILICA xây dựng nhà máy và khai thác cát trên diện 

tích khoảng 50 ha rú cát của làng Phò Trạch. Do người dân Phò Trạch không có 

quyền pháp lý với rú cát nên họ cũng không có cơ sở pháp lý để yêu cầu đền bù 

khi nhà nước thu hồi 50 ha này; họ chỉ nhận được 47 triệu đồng tiền bồi hoàn 

giá trị của rừng keo mà họ trồng trên đó. Nếu có quyền pháp lý với rú cát, sơ bộ 

ước tính số tiền đền bù cho cho 50 ha rú cát bị thu hồi không dưới 400 triệu 

đồng – gấp 9 lần số tiền mà người dân nhận được. Điều đó cho thấy việc thiếu 

quyền pháp lý đã ảnh hưởng như thế nào tới cộng đồng trong quản lý rừng 

truyền thống.  



 

 

Không những thế, nhiều luật tục, trong đó có luật tục đầy tính nhân văn, 

khoa học đã bị rơi rụng theo năm tháng. Chẳng hạn, tập quán canh tác nương rẫy 

có nhiều điểm hợp lý đã dần bị phá bỏ, không còn phổ biến. Nhiều quy định đã 

bị bãi bỏ không thương tiếc, vì có quan điểm cho rằng, những gì thuộc về luật 

tục đều là lạc hậu. Bên cạnh đó, nhiều quy định của pháp luật như BLDS về chế 

độ sở hữu với nhiều hình thức khác nhau, chủ thể sở hữu phức tạp, xa lạ đối với 

người Ê đê, M’nông, Thái… 

2. Đề xuất sửa đổi Luật BV & PTR 

Luật tục có thể là nguồn bổ trợ cho pháp luật của Nhà nước trong việc bảo 

vệ, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên như rừng. Thực tế cho thấy, ở một số vùng 

dân tộc thiểu số luật tục được gìn giữ, khi kết hợp với luật pháp, sẽ trở thành 

công cụ bảo vệ rừng cũng như trật tự xã hội rất hiệu quả. Những giá trị cơ bản, 

luật tục và tri thức bản địa của người dân bao gồm sự tôn trọng thiên nhiên và hệ 

sinh thái, mối quan hệ hài hòa giữa con người với con người, giữa con người với 

thiên nhiên đã từng bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên rừng. Bối 

cảnh nói trên đặt ra vấn đề cần thừa nhận và quy định về vai trò của tri thức bản 

địa, luật tục, phong tục tập quán trong dự thảo Luật BVPTR (sửa đổi) với những 

nội dung sau đây. 

- Quy định về khái niệm “truyền thống quản lý rừng”, cụ thể như sau
10

: 

“truyền thống quản lý rừng truyền thống là những thói quen, tập quán về quản 

lý rừng (bao gồm khai thác, sử dụng, phát triển, xử lý vi phạm, …) được một 

cộng đồng nào đó phát triển và thực hiện qua một thời gian dài, có thể từ đời 

này qua đời khác, được các thành viên trong cộng đồng tuân thủ thực hiện và 

được các cộng đồng lân cận tôn trọng”  

 Việc chính thức hóa khái niệm “truyền thống quản lý rừng” sẽ làm cho 

định nghĩa quản lý rừng cộng đồng rõ ràng hơn; khuyến khích phát triển rừng 

bền vững; giúp quản lý những diện tích rừng hiện có cả về mặt sinh thái, kinh tế 

và xã hội, văn hóa của cộng đồng địa phương. Ngoài ra, việc đưa vào khái niệm 

quản lý rừng truyền thống là một trong những bằng chứng cho việc Việt Nam 
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thực hiện cam kết quốc tế trong việc tôn trọng và đảm bảo kiến thức truyền 

thống của người dân địa phương.  

- Đồng thời, Dự thảo cần bổ sung quy định về nguyên tắc phát triển 

truyền thống quản lý rừng hiệu quả, theo đó “Nhà nước khuyến khích phát huy 

các truyền thống quản lý rừng của cộng đồng đã chứng tỏ tính hiệu quả và được 

các cộng đồng khác thừa nhận trong việc bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng 

địa phương.” 

Như đã phân tích ở trên, quản lý rừng cộng đồng dựa trên các truyền 

thống hoặc tập quán quản lý rừng mà cộng đồng đã thống nhất trải qua một quá 

trình cùng nhau quản lý rừng. Các tập quán này đã đóng góp vào việc bảo tồn và 

phát triển tài nguyên rừng bền vững tại địa phương. Nhiều mâu thuẫn, xung đột 

đất đai gần đây do các truyền thống, tập quán tốt đẹp về quản lý tài nguyên thiên 

nhiên không được tôn trọng, dẫn đến việc hủy hoại tài nguyên rừng và gây ảnh 

hưởng xấu tới an ninh xã hội. Bên cạnh đó, cũng như đề xuất quy định trên, quy 

định khuyến khích phát huy các truyền thống quản lý rừng của cộng đồng là một 

trong những bằng chứng cho thấy Việt Nam tuân thủ cam kết quốc tế về tôn 

trọng các kiến thức truyền thống, đảm bảo quyền truyền thống của người dân địa 

phương.   

- Cần có những điều khoản qui định việc sử dụng, kết hợp tri thức bản địa, 

luật tục với luật pháp để bảo vệ rừng. Các tri thức và luật tục này xuất phát từ sự 

am hiểu thiên nhiên, am hiểu tác hại của sự khai thác quá mức tài nguyên thiên 

nhiên, do vậy, dù đã sống với rừng hàng ngàn năm, sự cân bằng sinh thái ở miền 

núi vẫn được người dân duy trì. Cần có những quy định gắn liền bảo vệ và phát 

triển rừng với bảo tồn và phát huy các phong tục tập quán liên quan đến rừng 

của dân tộc thiểu số như các lễ hội, các tập quán thờ cúng thần linh, nhất là tập 

quán thờ thần núi, thần rừng và thần nước. Trong Luật BVPTR (sửa đổi) cần 

công nhận và đưa tri thức bản địa, luật tục và thực hành truyền thống của người 

DTTS liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng vào trong các quy hoạch, quản lí 

và sử dụng rừng. Cần công nhận và qui định sự tham gia của người dân bản địa, 

trong đó có phụ nữ trong việc gìn giữ tri thức bản địa, luật tục và thực hành 

truyền thống trong quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.  



 

 

- Như các chuyên gia, nhiều ĐBQH đề cập, rừng tâm linh tín ngưỡng của 

cộng đồng, của đồng bào các dân tộc thiểu số chưa được pháp luật thừa nhận 

như đất đình, chùa, miếu, mạo, đã được Luật đất đai quy định là đất tín 

ngưỡng
11

. Theo đó, cộng đồng tự công nhận và quản lý theo truyền thống từ 

nhiều đời nay, rừng thiêng, rừng ma, rừng đình, rừng thổ công, rừng mó nước. 

Các đại biểu này đề nghị cần quy định rõ rừng tâm linh tín ngưỡng cộng đồng 

dân cư các dân tộc vào điểm d khoản 1 Điều 5 của dự thảo luật
12

. Cụ thể, có thể 

quy định, “Rừng văn hóa, tín ngưỡng, rừng được cộng đồng tự đầu tư công sức 

quản lý theo truyền thống” là những loại rừng thuộc sở hữu chung.   
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